
PRIMARY SET LUNCH MENU

MAY 2018 

Wendnesday 2nd Thusday 3rd FRIDAY  4th

Jicama pork salad 
Mixed vegetables cups

with dips 
Nicoise salad

Nộm củ đậu thịt heo Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm trứng cá ngừ kiểu pháp 

Pumkin and miced pork soup Chinese cabbage soup 

Canh bí đỏ thịt xay Canh cải thảo nấu thịt 

Braised pork with egg Stir fried beef with vegetables 

Steamed rice Steamed rice

Thịt heo kho trứng Bò xào rau củ 

Cơm trắng Cơm trắng 

Roasted fish & Dieppoise sauce Chicken cacciatore                                                                                                                                                          

Steamed potato Macaroni

Cá nướng với sốt Kem nấm Gà đút lò kiểu Ý

Khoai tây hấp Nui"macaroni"

Steamed vegetables Morning glory 

Rau củ hấp theo mùa Rau muống xào tỏi

Seasonal fruit Yoghurt Fruit salad 

Trái cây theo mùa Sữa chua Salad trái cây

Chicken Pork Beef Seafood Others

PRIMARY SET LUNCH MENU

MAY 2018 

MONDAY  7th TUESDAY  8th WEDNESDAY  9th THURSDAY  10th FRIDAY  11th

Mixed salad with apple
Mixed vegetables cups

with dips 
Tropical salad 

Mixed vegetables cups

with dips 
Tomato and sweet corn salad

Táo trộn rau xà lách Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm dứa vừng nhiệt đới Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm cà chua và ngô ngọt 

Chicken and corn soup Gourd minced pork soup Vegetables soup Crab and egg soup 

Súp gà ngô ngọt Canh bầu nấu thịt heo xay Canh rau ngót nấu thịt Súp cua trứng 

Stir fried fish sweet and sour sauce Sauteed pork with vegetables Bún hải sản Grilled chicken & kagome sauce 
Fried egg & minced beef in tamarind 

sauce

Steamed rice Steamed rice Steamed rice Steamed rice

Cá xào chua ngọt Thăn heo xào rau củ Gà nướng sốt kagome Trứng chiên thịt bò xay cùng sốt me 

Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng 

Roasted chicken and gravy sauce Beef stroganoff Stewed pork with olives Chicken Milanese

Spaghetti with garlic Potato "boulangere" Oven baked potato Penne

Gà nướng sốt nâu Bò hầm kem chua Thịt heo om quả oliu Gà đút lò  

Mỳ ý xóc bơ tỏi Khoai tây bỏ lò phomai và kem tươi Khoai tây bỏ lò bơ tỏi Nui ý "Penne"

Sauteed bok choy with mushroom Sauteed wintermelon and garlic Sauteed bok choy with mushroom Broccoli with oyster sauce 

Cải chíp xào nấm Bií xanh xào tỏi Cải chíp xào nấm Bông cải xào dầu hào 

Seasonal fruit Caramel & vanilla cream Seasonal fruit Yoghurt Fruit salad 

Trái cây theo mùa Kem vanilla và sốt caramel Trái cây theo mùa Sữa chua Salad trái cây
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VEGETBALE 

Fruit / 

Dessert
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VEGETABLE 

Fruit / 

Dessert

Daily set lunch : Bread, Salad, Soup, Choice of Main Course, Fruit  (the fruit can be changed depending on the delivery and quality)                   
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WEEK 2

BÚN CHẢ 

Students can choose their main dish 'on the spot' at the counter

WEEK 1
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Chicken noodles soup

Phở gà  

Students can choose their main dish 'on the spot' at the counter

S
a
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d

Daily set lunch : Bread, Salad, Soup, Choice of Main Course, Fruit  (* the fruit can be changed depending on the delivery and quality)                  

Seafood noodles soup 



Chicken Pork Beef Seafood Others

PRIMARY SET LUNCH MENU

MAY 2018 

MONDAY  14th TUESDAY  15th WEDNESDAY  16th THURSDAY  17th FRIDAY  18th

Green salad with honey mustard 

dressing 

Mixed vegetables cups

with dips 
Green mango salad 

Mixed vegetables cups

with dips 
Eggplant Salad Chermoula

Salad vườn cùng sốt mật ong Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm xoài chua ngọt Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm cà tím 

Papaya pork soup Spinach soup Taro and shirmp soup Sweet and sour fish soup

Canh đu đủ nấu thit Canh cải bó xôi Canh khoai môn nấu tép Canh cá nấu chua 

Indian chicken Stir fried pork with leeks Beef noodles soup Sauteed seafood with soysauce Chicken hoisin sauce 

Steamed rice Steamed rice Steamed rice Steamed rice

Gà nấu kiểu ấn Thịt heo xào cần tỏi Phở bò Hải sản xào xì dầu Gà chiên sốt hoisin 

Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng 

Grilled fish with lemon butter & tarragon
Chicken stewed with carrots in  bechamel 

sauce

Breaded pork fillet with mushroom 

sauce

Taliatelle pasta Potato Gratined Potato wedges 

Cá chiên xù Gà om sốt kem với cà rốt Thăn heo chiên xù sốt nấm 

Mỳ ý sợi dẹp Khoai tây bỏ lò kiểu Pháp Khoai tây múi cau chiên 

Morning glory Chayote Sauteed cabbage with tomato Boiled choysum

Rau muống xào tỏi Su su luộc chấm muối lạc Bắp cải xào cà chua Caỉ ngọt luộc 

Seasonal fruit Brownie Seasonal fruit Yoghurt Fruit salad 

Trái cây theo mùa Bánh nướng socola Trái cây theo mùa Sữa chua Salad trái cây

Chicken Pork Beef Seafood Others

PRIMARY SET LUNCH MENU

MAY 2018 

MONDAY  21th TUESDAY  22st WEDNESDAY  23nd THURSDAY  24rd FRIDAY  25th

tomato & cucumber salad
Mixed vegetables cups

with dips
Chicken & Banana flower salad 

Mixed vegetables cups

with dips
Red cabbage & Sweetcorn salad

Nộm Cà chua - dưa chuột Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm hoa chuối với thịt gà Ly rau củ trộn với các loại sốt Xà lách bắp cải tím, bắp hạt

Chicken and corn soup Assorted mushroom soup Potato and carrot soup Egg and tomato soup

Súp gà ngô ngọt Canh nấm nấu thập cẩm Canh rau củ Canh cà chua trứng

Sauteed beef with broccoli Braised chicken with soya sauce Grilled chicken with satay sauce
Baked fish with oyster sauce in banana 

leaves

Steamed rice Steamed rice Bún thịt nem chiên Steamed rice Steamed rice

Bò xào bông cải Gà om sốt xì dầu Gà nướng sốt sa tế cá nướng lá chuối

Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng 

Braised pork with garlic & zuchini Creamy Seafood & basil Beef burgundy 

Fusilli Mashed potato Sauteed spaghetti 

Thăn heo hầm với sốt tỏi và khoai tây Hải sản sốt kem húng tây Bò hầm rượu đỏ, rau củ BÁNH PIZZA VỚI XÚC XÍCH

Nui xoắn xào tỏi Khoai tây nghiền Mỳ ý xào tỏi 

steamed white cabbage Steamed white daikon Mushroom and vegetables Morning glory 

Bắp cải hấp mềm Củ cải luộc Nấm xào thập cẩm Rau muống xào tỏi

Seasonal fruit Lemon butter cream Seasonal fruit Yogurt Fruit salad 

Trái cây theo mùa Bánh kem chanh Trái cây theo mùa Sữa chua Trái cây trộn 
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VEGETABLE 

Fruit / 

Dessert

Fresh vermicelli and fried spring roll and 

meat

VEGETABLE 

Daily set lunch : Bread, Salad, Soup, Choice of Main Course, Fruit  (* the fruit can be changed depending on the delivery and quality)                   

A
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Students can choose their main dish 'on the spot' at the counter

WEEK 3
S
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Daily set lunch : Bread, Salad, Soup, Choice of Main Course, Fruit  (* the fruit can be changed depending on the delivery and quality)                   
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Beef Lasagna

Mỳ ý xếp lớp "Lasagna" cùng thịt bò 

hầm

Fruit / 

Dessert

S
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Students can choose their main dish 'on the spot' at the counter

WEEK 4
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Pizza sausage



Chicken Pork Beef Seafood Others

PRIMARY SET LUNCH MENU

MAY 2018 

MONDAY  28th TUESDAY  29th WEDNESDAY  30th THURSDAY  31th

Summer salad 
Mixed vegetables cups

with dips
Chicken salad

Mixed vegetables cups

with dips

Nộm trái cây cùng rau mùa hè Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm gà xé phay Ly rau củ trộn với các loại sốt 

Seaweed and tofu soup Mushroom and vegetables soup Mustard cabbage soup

Canh rong biển đậu phụ Canh nấm rau củ Canh cải chua

Fried fish with butter herbs 
Stew chicken and mushroom with oyster 

sauce

Braised pork leg meat soup with 

vermicelli 
Roasted chicken with honey sauce

Steamed rice Steamed rice Steamed rice

Cá chiên bơ tỏi Gà om nấm Bún chân giò nấu dọc mùng Gà nướng mật ong 

Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng 

Pork meat balls with brown sauce Beef moussaka style  Sausage lecso

Farfale pasta Sauteed potato Steamed potato with herbs

Thịt heo viên sốt nấm Bò cà tím đút lò

Mỳ ý nơ Khoai tây xào Khoai tây hấp lá thơm 

Chinese cabbage & carrot Sauteed white daikon Zucchini & choysum 

Cải thảo xào cà rốt Củ cải trắng xào tỏi Bí ngòi & cải ngọt 

Seasonal fruit Apple & butter cake Seasonal fruit Yoghurt

Trái cây theo mùa Bánh táo bơ nướng Trái cây theo mùa Sữa chua

Chicken Pork Beef Seafood Others

Daily set lunch : Bread, Salad, Soup, Choice of Main Course, Fruit  (* the fruit can be changed depending on the delivery and quality)                   
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Fruit / 

Dessert

Students can choose their main dish 'on the spot' at the counter
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PRIMARY SET LUNCH MENU

MAY 2018 

Wendnesday 2nd Thusday 3rd FRIDAY  4th

Jicama pork salad 
Mixed vegetables cups

with dips 
Nicoise salad

Nộm củ đậu thịt heo Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm trứng cá ngừ kiểu pháp 

Pumkin and miced pork soup Chinese cabbage soup 

Chicken noodles soup Canh bí đỏ thịt xay Canh cải thảo nấu thịt 

Phở gà  Roasted fish & Dieppoise sauce Stir fried beef with vegetables 

Steamed potato Steamed rice

Cá nướng với sốt Kem nấm Bò xào rau củ 

Khoai tây hấp Cơm trắng 

Steamed vegetables Morning glory 

Rau củ hấp theo mùa Rau muống xào tỏi

Seasonal fruit Fruit salad Seasonal fruit 

PRIMARY SET LUNCH MENU

MAY 2018 

MONDAY  7th TUESDAY  8th WEDNESDAY  9th THURSDAY  10th FRIDAY  11th

Mixed salad with apple
Mixed vegetables cups

with dips 
Tropical salad 

Mixed vegetables cups

with dips 
Tomato and sweet corn salad

Táo trộn rau xà lách Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm dứa vừng nhiệt đới Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm cà chua và ngô ngọt 

Chicken and corn soup Gourd minced pork soup Vegetables soup Crab and egg soup 

Súp gà ngô ngọt Canh bầu nấu thịt heo xay Seafood noodles soup Canh rau ngót nấu thịt Súp cua trứng 

Roasted chicken and gravy sauce Sauteed pork with vegetables Bún hải sản Grilled chicken & kagome sauce Fried egg & minced beef in tamarind sauce

Spaghetti with garlic Steamed rice Steamed rice Steamed rice

Gà nướng sốt nâu Thăn heo xào rau củ Gà nướng sốt kagome Trứng chiên thịt bò xay cùng sốt me 

Mỳ ý xóc bơ tỏi Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng 

Sauteed bok choy with mushroom Sauteed wintermelon and garlic Sauteed bok choy with mushroom Broccoli with oyster sauce 

Cải chíp xào nấm Bií xanh xào tỏi Cải chíp xào nấm Bông cải xào dầu hào 

Seasonal fruit Yoghurt Seasonal fruit Fruit salad Seasonal fruit 

M
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VEGETABLE

Fruit / Dessert

WEEK 1

For safety  reasons and ease meals, all foods will have a size suitable for each year group.

The recipes will also be adapted to the sensitive taste of your children.

SOUP

STARTERS

SOUP

M
A
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 D
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H

VEGETABLE

Fruit

Daily set lunch : Bread, Soup, Choice of Main Course, Fruit  (* The fruit can be changed depending on the delivery and quality)

For safety  reasons and ease meals, all foods will have a size suitable for each year group.

The recipes will also be adapted to the sensitive taste of your children.

WEEK 2

STARTERS



PRIMARY SET LUNCH MENU

MAY 2018 

MONDAY  14th TUESDAY  15th WEDNESDAY  16th THURSDAY  17th FRIDAY  18th

Green salad with honey mustard dressing 
Mixed vegetables cups

with dips 
Green mango salad 

Mixed vegetables cups

with dips 
Eggplant Salad Chermoula

Salad vườn cùng sốt mật ong Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm xoài chua ngọt Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm cà tím 

Papaya pork soup Spinach soup Taro and shirmp soup Sweet and sour fish soup

Canh đu đủ nấu thit Canh cải bó xôi Beef noodles soup Canh khoai môn nấu tép Canh cá nấu chua 

Indian chicken Stir fried pork with leeks Phở bò Sauteed seafood with soysauce Beef Lasagna

Steamed rice Steamed rice Steamed rice

Gà nấu kiểu ấn Thịt heo xào cần tỏi Hải sản xào xì dầu Mỳ ý xếp lớp "Lasagna" cùng thịt bò hầm

Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng 

Morning glory Chayote Sauteed cabbage with tomato Boiled choysum

Rau muống xào tỏi Su su luộc chấm muối lạc Bắp cải xào cà chua Caỉ ngọt luộc 

Seasonal fruit Yoghurt Seasonal fruit Fruit salad Seasonal fruit 

PRIMARY SET LUNCH MENU

MAY 2018 

MONDAY  21th TUESDAY  22st WEDNESDAY  23nd THURSDAY  24rd FRIDAY  25th

tomato & cucumber salad
Mixed vegetables cups

with dips
Chicken & Banana flower salad 

Mixed vegetables cups

with dips
Red cabbage & Sweetcorn salad

Nộm Cà chua - dưa chuột Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm hoa chuối với thịt gà Ly rau củ trộn với các loại sốt Xà lách bắp cải tím, bắp hạt

Chicken and corn soup Assorted mushroom soup Potato and carrot soup Egg and tomato soup

Súp gà ngô ngọt Canh nấm nấu thập cẩm Canh rau củ Canh cà chua trứng

Braised pork with garlic & zuchini Braised chicken with soya sauce Beef burgundy 
Baked fish with oyster sauce in banana 

leaves

Steamed rice Steamed rice Bún thịt nem chiên Sauteed spaghetti Steamed rice

Thăn heo hầm với sốt tỏi và khoai tây Gà om sốt xì dầu Bò hầm rượu đỏ, rau củ cá nướng lá chuối

Cơm trắng Cơm trắng Mỳ ý xào tỏi Cơm trắng 

For safety  reasons and ease meals, all foods will have a size suitable for each year group.

The recipes will also be adapted to the sensitive taste of your children.

For safety  reasons and ease meals, all foods will have a size suitable for 

each year group.

The recipes will also be adapted to the sensitive taste of your children.

SOUP

STARTERS

STARTERS

WEEK 4

WEEK 3

M
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VEGETABLE

Fruit / Dessert

Daily set lunch : Bread, Soup, Choice of Main Course, Fruit  (* The fruit can be changed depending on the delivery and quality)

M
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Fresh vermicelli and fried spring roll and 

meat

Bún nem chiên cùng thịt

SOUP



PRIMARY SET LUNCH MENU

MAY 2018 

MONDAY  28th TUESDAY  29th WEDNESDAY  30th THURSDAY  31th

Summer salad 
Mixed vegetables cups

with dips
Chicken salad

Mixed vegetables cups

with dips

Nộm trái cây cùng rau mùa hè Ly rau củ trộn với các loại sốt Nộm gà xé phay Ly rau củ trộn với các loại sốt 

Seaweed and tofu soup Mushroom and vegetables soup Mustard cabbage soup

Canh rong biển đậu phụ Canh nấm rau củ Canh cải chua

Fried fish with butter herbs Beef moussaka style Bún chân giò nấu dọc mùng Roasted chicken with honey sauce

Steamed rice Sauteed potato Steamed rice

Cá chiên bơ tỏi Bò cà tím đút lò Gà nướng mật ong 

Cơm trắng Khoai tây xào Cơm trắng 

Chinese cabbage & carrot Sauteed white daikon Zucchini & choysum 

Cải thảo xào cà rốt Củ cải trắng xào tỏi Bí ngòi & cải ngọt 

Seasonal fruit Yoghurt Seasonal fruit Fruit salad 

For safety  reasons and ease meals, all foods will have a size suitable for each year group.

The recipes will also be adapted to the sensitive taste of your children.

WEEK 5

VEGETABLE

Fruit / Dessert

Daily set lunch : Bread, Soup, Choice of Main Course, Fruit  (* The fruit can be changed depending on the delivery and quality)

Daily set lunch : Bread, Soup, Choice of Main Course, Fruit  (* The fruit can be changed depending on the delivery and quality)

STARTERS

SOUP

M
A

IN
 D

IS
H

Braised pork leg meat soup with vermicelli 



                                

W1 Wendnesday 2nd Thusday 3rd FRIDAY  4th

Ham & cheese sandwich Fusilli tomato sauce Lemon tart

Bánh kẹp dăm bông Nui xoắn sốt cà chua Bánh chanh nướng 

Soy Milk Milk sugarfree Juice

Sữa đậu nành Sữa tươi không đường Nước ép

W1 Wendnesday 2nd Thusday 3rd FRIDAY  4th

Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit 

Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa 

Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree

Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường

W2 MONDAY  7th TUESDAY  8th WEDNESDAY  9th THURSDAY  10th FRIDAY  11th

Pork congee Muesli Kimbap Chicken & olive Donut

Cháo thịt heo Ngũ cốc trái cây Cơm cuộn Hàn Quốc Gà và oliu Bánh rán kiểu mỹ 

Milk sugarfree Juice Soy Milk Milk sugarfree Juice

Sữa tươi không đường Nước ép Sữa đậu nành Sữa tươi không đường Nước ép

W2 MONDAY  7th TUESDAY  8th WEDNESDAY  9th THURSDAY  10th FRIDAY  11th

Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit 

Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa 

Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree

Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường

SNACK MENU MAY 2018 
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W3 MONDAY  14th TUESDAY  15th WEDNESDAY  16th THURSDAY  17th FRIDAY  18th

Spaghetti & cream sauce
Chicken and mushroom 

soup 
Hanoi fried spring roll Tuna pie

Gingerbread & caramel 

sauce

Mỳ ý sốt kem Súp gà nấm Nem hà nội chiên Bánh cá ngừ nướng 
Bánh gừng cùng sốt 

caramel

Milk sugarfree Juice Soy Milk Milk sugarfree Juice

Sữa tươi không đường Nước ép Sữa đậu nành Sữa tươi không đường Nước ép

W3 MONDAY  14th TUESDAY  15th WEDNESDAY  16th THURSDAY  17th FRIDAY  18th

Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit 

Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa 

Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree

Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường

                                

W4 MONDAY  21th TUESDAY  22st WEDNESDAY  23nd THURSDAY  24rd FRIDAY  25th

Lentils & bacon soup Tofu nuggets Chicken fresh vermicelli Ham & potato skillet Muffin

súp đậu lăng với thịt xông 

khói 
Đậu phụ chiên xù Bún gà Khoai tây hầm dăm bông Bánh muffin

Milk sugarfree Juice Soy Milk Milk sugarfree Juice

Sữa tươi không đường Nước ép Sữa đậu nành Sữa tươi không đường Nước ép

W4 MONDAY  21th TUESDAY  22st WEDNESDAY  23nd THURSDAY  24rd FRIDAY  25th

Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit 

Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa 

Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree

Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường
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W5 MONDAY  28th TUESDAY  29th WEDNESDAY  30th THURSDAY  31th

Chicken sandwich Thai fish cake Macaroni and cheese Saussage & bean

Bánh kẹp thịt gà Bánh cá kiểu Thái Mỳ ống sốt phomai Xúc xích & đậu

Milk sugarfree Juice Soy Milk Milk sugarfree

Sữa tươi không đường Nước ép Sữa đậu nành Sữa tươi không đường

W5 MONDAY  28th TUESDAY  29th WEDNESDAY  30th THURSDAY  31th

Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit Seasonal fruit 

Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa 

Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree Milk sugarfree

Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đường Sữa tươi không đườngS
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